
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TƯ PHÁP

Số:            /STP-VP
V/v công khai danh mục TTHC

cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
thuộc phạm vi chức năng quản lý

của Sở Tư pháp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 3 năm 2025

                    Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/3/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 
844/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó, 
lĩnh vực Tư pháp gồm 15 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
cấp tỉnh. Nội dung thủ tục hành chính đã được Sở Tư pháp cập nhật tại mục 
Công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ 
https://sotuphap.haiduong.gov.vn. Sở Tư pháp thông báo để các sở, ban, ngành 
của tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính qua môi trường điện tử, nếu 
gặp khó khăn, vướng mắc các tổ chức, cá nhân liên hệ với Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh Hải Dương 
(số điện thoại: 02203.835.013) để được hướng dẫn./.

(có Danh sách thủ tục hành chính kèm theo).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Song



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN 
TRÌNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

(Kèm theo Công văn số           /STP-VP ngày      tháng 3 năm 2025)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Stt Mã TTHC Tên TTHC Ghi chú
I. Lĩnh vực Quản tài viên

1 1.008727.000.00.00.H23 Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh 
nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

2 1.001842.000.00.00.H23 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, 
thanh lý tài sản

3 1.001633.000.00.00.H23 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

4 1.001600.000.00.00.H23 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài 
sản

II. Lĩnh vực Trọng tài thương mại

1 1.008889.000.00.00.H23
Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy 
phép thành lập; đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm 
đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

2 1.008906.000.00.00.H23

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 
sau khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi 
nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chuyển 
địa điểm trụ sở sang tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác

III. Lĩnh vực Hòa giải thương mại

1 1.008914.000.00.00.H23
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh 
Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức 
hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam



3

Stt Mã TTHC Tên TTHC Ghi chú

2 2.000515.000.00.00.H23 Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường hợp Trung 
tâm hòa giải thương mại tự chấm dứt hoạt động

3 1.008916.000.00.00.H23 Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của chi 
nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam

4 1.009283.000.00.00.H23

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải 
thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng 
đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại 
nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, 
văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài

IV. Lĩnh vực Luật sư

1 1.002079.000.00.00.H23 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên, công ty luật hợp danh

V. Lĩnh vực Tư vấn pháp luật
1 1.000404.000.00.00.H23 Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật
VI. Lĩnh vực Công chứng

1 1.001446.000.00.00.H23 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề 
công chứng

2 1.001438.000.00.00.H23 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
VII. Lĩnh vực Giám định tư pháp

1 1.001117.000.00.00.H23 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường 
hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất
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